
TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 147/2018/HSST                                        

Ngày: 18/10/2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân:   

 

Ông Vũ Ngọc Hoan 

Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Ông Lê Huy Khang – Cán bộ Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Tuyết Vân – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 125/2018/HSST ngày 10 tháng 8 năm 2018 đối 

với bị cáo: 

Nguyễn L, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: đường X, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn M và bà Nguyễn C; Hoàn cảnh gia đình, 

có vợ là Ngô Thanh Kiều, có 1 con sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giam 

ngày: 29/10/2017 (có mặt). 

 Những người tham gia tố tụng: 

 Người bào chữa: Luật sư Trịnh H là luật sư của Công ty TNHH luật Th và Cộng 

sự, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của 

Tòa án. 

 Người đại diện của bị cáo: Ông Nguyễn M (cha ruột bị cáo) 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: đường X, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ 

Chí Minh (có mặt). 

 Người bị hại:  

1. Bà Huỳnh H 

Trú tại: đường X, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

2. Ông Trương N 

Trú tại: đường S, phường Q, Quận R, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 



 2 

3. Ông Trần H 

Trú tại: đường T, phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

truy tố về hành vi như sau: 

Khoảng 14giờ 30 phút  ngày 28/10/2017 Nguyễn L điều khiển xe môtô Attila 

biển số: 52P3-6679 lưu thông trên đường L về đường Đường B, trên tay cầm dao tự 

chế dài 45cm, vung dao chém gây hư hỏng kính chiếu hậu của hàng loạt xe ôtô đang 

lưu thông trên đường. Khi đến trước số 443 Đường X, Phường Y, Quận B, L chém bể 

kính chiếu hậu bên trái của xe ôtô hiệu Toyota Camry 2.5Q, biển số: 51F-778.96 do 

chị Huỳnh H đang điều khiển lưu thông. Tiếp đến, L điều khiển xe chạy đến trước trụ 

sở Công an Phường Y, quận Bình Thạnh chém bể kính chiếu hậu bên trái xe ôtô hiệu 

Toyota Innova biển số: 51F-986.48 do anh Trương N đang điều khiển lưu thông. Sau 

đó, L điều khiển xe đến trước số 02 đường V, Phường Y, quận B, tiếp tục chém bể 

kính chiếu hậu bên trái xe ôtô hiệu Huyndai i10, biển số: 51F-488.34 do anh Trần H 

điều khiển đang đậu trên đường. Sau đó L chạy xe đến số 245 Đường X, Phường Y, 

Quận B quăng con dao và bỏ đi. 

Anh N và anh H đến Công an Phường Y, quận Bình Thạnh trình báo, còn chị H 

đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo. 

Qua truy xét Công an Phường Y bắt giữ L đưa về phường làm việc, thu giữ được 

con dao cùng chiếc xe môtô Attila biển số: 52P3-6679, đồng thời tiến hành xét nghiệm 

ma túy thì L dương tính với ma túy tổng hợp, nên Công an Phường Y, quận Bình Thạnh 

lập hồ sơ chuyển Công an quận Bình Thạnh xử lý. 

Căn cứ thông báo kết luận số 1352 ngày 01/12/2017 của Phòng tài chính kế 

hoạch - Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh kết luận: 01 kính chiếu hậu bên trái xe ôtô 

hiệu Huyndai biển số: 59F-488.34 trị giá 2.700.000đồng.          

Căn cứ thông báo kết luận số 1353 ngày 01/12/2017 của Phòng tài chính kế 

hoạch - Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh kết luận: 01 kính chiếu hậu bên trái xe ôtô 

hiệu Toyota Innova biển số: 51F-986.48 trị giá 3.500.000đồng. 

Căn cứ thông báo kết luận số 99 ngày 18/01/2018 của Phòng tài chính kế hoạch 

- Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh kết luận: 01 kính chiếu hậu bên trái của xe ôtô 

Toyota Camry 2.5Q biển số: 51F-778.96 trị giá 6.500.000đồng. 

Về trách nhiệm dân sự: Các đương sự Trương N, Trần H và Huỳnh H không 

yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Về vật chứng: 01 USB chứa dữ liệu quay cảnh Nguyễn L hủy hoại các kính 

chiếu hậu xe ôtô; 01 con dao tự chế bằng kim loại dài 45cm, bản rộng 5cm; 01 số mảnh 

kính chiếu hậu bị bể của xe ôtô hiệu Toyota Innova biển số: 51F-986.48; 01 điện thoại 

di động hiệu Movista màu xanh; 01 áo khoác tay dài màu đen và số tiền 34.000đồng. 

01 xe môtô Attila biển số: 59P3-6679. Qua xác minh được biết bà Phạm  P đứng tên 

chủ sở hữu. Bà P cho biết đã bán xe trên đã lâu và không biết bán cho ai. Ông Nguyễn 

M là cha ruột của bị can cho biết khoảng 3-4 năm trước ông mua chiếc xe trên của 01 
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người không nhớ tên, sau đó ông cho bị cáo L sử dụng. Cơ quan điều tra tiến hành 

đăng báo nhưng đến nay không có ai đến nhận.     

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 05/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Nguyễn L về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 143 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hành quyền công tố 

trình bày quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tích tính chất hành 

vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm 

truy tố và đề nghị mức án đối với bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù. Đề nghị xử lý vật 

chứng theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa, Luật sư Trịnh H tranh luận: Đồng ý về tội danh đã truy tố đối 

với bị cáo. Đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng... Đề nghị xử phạt bị 

cáo mức thấp nhất của khung hình phạt. 

Bị cáo tranh luận: Đồng ý với nội dung bào chữa của luật sư và đề nghị xử bị 

cáo mức án nhẹ. 

Đại diện hợp pháp của bị cáo, ông Nguyễn M đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét, xử bị cáo mức án nhẹ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo, và những người tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên trong quá trình 

Điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp. 

- Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào ngày 28/10/2017 bị cáo đã dùng dao tự 

chế chém gây hư hỏng kính chiếu hậu của hàng loạt xe ôtô đang lưu thông trên đường 

L. Sau đó L điều khiển xe môtô Attila biển số: 52P3-6679 đến trước số 443 Đường 

X, Phường Y, Quận B, dùng dao chém bể kính chiếu hậu bên trái xe ôtô hiệu Toyota 

Camry 2.5Q biển số: 51F-778.96, tiếp đó đến trước trụ sở Công an Phường Y, quận 

Bình Thạnh chém bể kính chiếu hậu bên trái xe ôtô hiệu Toyota Innova biển số: 51F-

986.48 và tại số 02 đường V, Phường Y, quận B, chém bể kính chiếu hậu bên trái xe 

ôtô hiệu Huyndai i10 biển số: 51F-488.34. 

Căn cứ các thông báo kết luận số 1352 ngày 01/12/2017, số 1353, số 99 ngày 

18/01/2018 của Phòng tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thì tổng 

trị giá tài sản bị hủy hoại là 12.7000.000 đồng.  
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Đối với các xe ôtô do Nguyễn L dùng dao chém hư hỏng kính chiếu hậu khác, 

Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo tìm người bị hại nhưng chưa có ai đến trình 

báo. 

Tại phiên tòa ngày 22/5/2018, bị cáo có biểu hiện không hiểu và không trả lời 

được các câu hỏi, khai báo lan man và có biểu hiện không bình thường nên Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh 

để điều tra xác định trước, tại và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có năng 

lực chịu trách nhiệm hình sự hay không. Và tại thời điểm hiện tại bị cáo có bị mất, hạn 

chế, hay đủ khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi hay không. Sau khi điều tra, 

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh giữ nguyên quan điểm đã truy tố vì kết luận 

giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo cho thấy, trước và trong khi thực hiện hành 

vi phạm tội có biểu hiện rối loạn tâm thần và hành vi do dử dụng các chất kích thích. 

Sau khi thực hiện hành vi và đến thời điểm hiện tại là tình trạng tâm thần bình thường. 

Về khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm 

tội, bị can đủ khả năng nhận thức nhưng mất kiểm soát hành vi. Sau khi thực hiện hành 

vi phạm tội cho đến nay, bị can đủ khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi. 

Như vậy, với những hành vi và chứng cứ nêu trên, đủ cơ sở kết luận: Hành vi 

của bị cáo đã phạm vào tội “Hủy hoại tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại 

Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999. 

- Tính chất vụ án là nghiêm trọng; Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, 

đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người bị hại, xâm phạm đến trật tự trị an công 

cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Hậu quả đã làm 

vỡ kính chiếu hậu của nhiều loại xe tô tô, không còn giá trị sử dụng, không thể phục 

hồi lại tình trạng hoạt động bình thường. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình 

Thạnh truy tố bị cáo về tội “Hủy hoại tài sản” là đúng quy định của pháp luật. Hành 

vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; bị cáo 

phạm tội nhiều lần, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo mức án 

tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội, mới có đủ tác dụng giáo dục, 

răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. 

- Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo thành 

khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999, để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt.  

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và các đương sự đã thỏa thuận được với nhau 

và  không có yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xét. 

- Về xử lý vật chứng: 01 USB chứa dữ liệu quay cảnh Nguyễn L hủy hoại các 

kính chiếu hậu xe ôtô, cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án. 01 con dao tự chế bằng kim loại 

dài 45cm, bản rộng 5cm, một số mảnh kính chiếu hậu bị bể của xe ôtô hiệu Toyota 

Innova biển số: 51F-986.48, 01 áo khoác tay dài màu đen, không có giá trị sử dụng 

nên tịch thu tiêu hủy. 01 điện thoại di động Movista màu xanh và số tiền 34.000 đồng 

là của bị cáo, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. 01 xe môtô Attila biển 
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số: 59P3-6679 cân tiếp tục đăng báo trong thời hạn 06 tháng, hết thời hạn trên không 

ai đến nhận thì tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

- Về án phí: Áp dụng Điều 331, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 

và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án; buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn L phạm tội: “Hủy hoại tài sản”.   

-  Áp dụng khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, h, p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 29/10/2017. 

2. Về xử lý vật chứng: 

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao tự chế bằng kim loại dài 45cm, bản rộng 5cm, 

một số mảnh kính chiếu hậu bị bể của xe ôtô hiệu Toyota Innova biển số: 51F-986.48, 

01 áo khoác tay dài màu đen.  

+ Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 01 USB. 

+ Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động hiệu Movista màu xanh và số tiền 

34.000 đồng.  

+ Tiếp tục đăng báo trong thời hạn 06 tháng đối với 01 xe gắn máy nhãn hiệu: 

Attila; số loại: không; biển số: 59P3-6679; số khung: RLGH125CD-4D024178; số 

máy: VMEM9B-024178; loại xe: 02 bánh; màu: trắng; dung tích xi lanh: 124. Hết thời 

hạn trên không ai đến nhận thì tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 14 giờ 10 phút, ngày 

06/02/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

và theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3494.0.9061026.00000 (không đề ngày, tháng, 

năm) tại Kho bạc Nhà nước quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: 

- Áp dụng Điều 331, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án: 

+ Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

+ Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   
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- TAND TP. HCM; 

- VKSND Q.Bình Thạnh; 

- Công an Q. Bình Thạnh; 

- THA Dân sự Q. Bình Thạnh; 

- PC.27 Công an Tp. HCM; 

- Bị cáo; 

- UBND Phường Y, quận Bình 

Thạnh;                                                                     

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, Vp. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Hoan 

  


